
TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN 
    

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ 
Năm học: 2024 - 2025 

       

STT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN THI ĐIỂM THI ĐẠT GIẢI 
1 HỒ TUẤN KHÔI 12A1 TOÁN 20 NHẤT 

2 TRẦN ĐỨC TÀI 12B1 TOÁN 18.75 NHẤT 

3 LÊ NGỌC MINH QUÂN 12B1 SINH HỌC 16.5 NHẤT 

4 TRẦN HẬU DŨNG 12E1 TOÁN 16 NHÌ 

5 VŨ MINH TRỌNG 12B1 TOÁN 15 NHÌ 

6 TRẦN QUỐC HUY 12E1 TIẾNG ANH 14.5 NHÌ 

7 HOÀNG QUỐC VƯƠNG 12E1 VẬT LÍ 14.25 NHÌ 

8 NGUYỄN HÒA MINH 12E1 TIẾNG ANH 14.25 NHÌ 

9 PHẠM THỊ LAN ANH 12A1 VẬT LÍ 14 NHÌ 

10 TRƯƠNG MINH TRÍ 12A1 VẬT LÍ 14 NHÌ 

11 LÊ KỲ PHONG 12B1 SINH HỌC 12.75 NHÌ 

12 PHAN KHÁNH UYÊN 12B1 SINH HỌC 12.75 NHÌ 

13 PHẠM ĐỨC ANH 12B1 HÓA HỌC 12.125 NHÌ 

14 NGUYỄN QUỐC BẢO 12A1 HÓA HỌC 11.625 NHÌ 

15 CÙ HUY ĐỨC 12A1 HÓA HỌC 11.25 NHÌ 

16 TRƯƠNG THANH TÙNG 12E1 TIẾNG ANH 13.75 BA 

17 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 12A1 TOÁN 13 BA 

18 NGUYẾN ĐÌNH TUẤN PHONG 12E1 TIN HỌC 13 BA 

19 BÙI TRẦN NHẬT MINH 12A1 VẬT LÍ 12.5 BA 

20 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 12A1 VẬT LÍ 12.25 BA 

21 VŨ DUY AN 12B1 SINH HỌC 12.25 BA 

22 TÔ MINH KIỆT 12E2 TIẾNG ANH 11 BA 

23 TRẦN NGUYÊN HANH 12B1 SINH HỌC 10.5 BA 

24 LÊ VŨ HẢI NAM 12B1 HÓA HỌC 10 BA 

25 NGUYỄN MINH TIẾN 12A1 HÓA HỌC 10 BA 

26 PHẠM QUANG KHẢI 12E1 TIẾNG ANH 10 BA 
 Danh sách học sinh đạt các giải trong kỳ thi chọn hsg lớp 12 cấp Thành phố NH 2024-2025.  

Đặc biệt có học sinh Hồ Tuấn Khôi đạt điểm tuyệt đối môn Toán 20/20. 
 


